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	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 1.5 phút (khoảng 80 – 100 từ) để trả lời xác định đúng sai có liên quan đến các chủ đề đã học từ Unit 7-Unit 9 (T/F questions)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại trong 1.5 phút  (khoảng 80 – 100 từ) có liên quan đến các chủ đề đã học từ Unit 7-Unit 9 để trả lời trả lời câu hỏi (Short answers)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	II.
	LANGUAGE
	1. Pronunciation
Các nguyên âm đơn, phụ âm

	Nhận biết:
Nhận biết các âm và trọng âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học từ Unit 7-Unit 9
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Phân biệt được các âm trong phần nghe. 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ điểm từ Unit 7 đến Unit  9
	Nhận biết:
- Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học.
1 vocabulary
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. 
1 communicative situation
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học từ Unit 7 đến Unit 9


	Nhận biết:
- Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học.
1 WH-word
1 imperative
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học.
1 simple past
1 possessive adjective
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiểu và vận dụng các kiến thức ngữ pháp đã học vào  bài nghe/ nói/ đọc/ viết.
1 possessive pronouns
1 conjunction
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	III.
	READING
	1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về các chủ điểm đã học từ Unit 7-Unit 9 và chọn từ đúng điền vào ô trống.

	Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, xoay quanh các chủ điểm từ Unit 7-Unit 9 và chọn đáp án trả lời câu hỏi
	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết đơn giản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp. 
- Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Sentence ordering
Sử dụng từ/ cụm từ gợi ý để viết câu
	Thông hiểu: 
- Sử dụng các từ đã để sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
1 imperative
1 possessive adjective
1 possessive pronoun
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
1 conjunction
1 simple past
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	2. Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước

	Thông hiểu :
- Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để nối hai câu 
1 conjunction and
Imperative
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh. 
1 possessive adj=>1 possessive pronoun
1 although => but
1 imperative

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	Tổng
	
	
	11
	2
	10
	2
	4
	11
	
	
	25
	15

	V.
	SPEAKING
	(Phần SPEAKING tổ chức thi buổi riêng)
+ Nội dung: 
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ  điểm có trong chương trình.
- Sử dụng  được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, …
+ Kỹ năng: 
- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông…
+ Ngôn ngữ và cấu trúc:
- Ưu tiên sử dụng những cấu trúc đã học trong chương trình.
(Các chủ đề nói trong phần ghi chú)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Introduction 
	Nhận biết: 
- Giới thiệu các thông tin về bản thân/ sở thích/ về thầy cô, mái trường/ môn học yêu thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	
	
	2. Topic speaking 
	Thông hiểu: 
- Sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề.
Vận dụng: 
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	
	
	3. Q&A
	Vận dụng cao: 
- Hiểu và trả lời được câu hỏi của giám khảo và trả lời một cách linh hoạt. Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
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PART A. LISTENING (2.0 points)
I. Listen the passage and tick (✓) T (True) or F (False). You will listen TWICE (1.0 pt)
	
	T
	F

	1. Green Summer is a music programme  
	
	

	2. Green Summer is on channel 1
	
	

	3. My childhood is on the channel 2
	
	

	4. Harry Potter is on the channel 3
	
	

	5. English and Fun is on the channel 2
	
	



II. Listen the passage and fill the blanks. You will listen TWICE (1.0 pt).
Singapore is a small island city-state. It attracts millions of (1) ___________ every year. A good way to see the city is by taking a hop-on hop-off bus. The bus goes slowly around the city. It stops at different (2) ___________ like Chinatown and Merlion Park. You can (3) __________the bus anywhere, and then (4) ____________ the next bus. The tour costs (5) __________dollars, and there is a bus every 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city.
PART B: LANGUAGE (2. 0 pts) 
I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently. (0.4pt)
	1. A. other
	B. three
	C. them
	D. brother

	2. A. spare
	B. play
	C. game
	D. table


II. Choose the best answer to complete the sentence. (1.2 pts) 
3. The _________ is a mythical creature with the head of a lion and the body of a fish.
A. Komodo Dragon		B. Red Kangaroo	C. Phoenix		D. Merlion
4. “Would you like me to turn off your computer?” - “______________, I’ll do it myself.”
A. Don’t do it. 			B. No, thanks. 	C. Of course. 	D. Yes, please.
5_________ television do you watch a day? - About two hours.
A. How long			B. How many	C. How much	D. How often
6. ________ up the tree! You’ll fall down.
A. Climb				B. Climbing		C. Not to climb	D. Don’t climb
7. We_______ badminton last Sunday.
A. played				B. play		C. plays		D. playing
8. I’ve got a watch. This is _______ watch
A. my					B. mine 		C. yours 		D. I
9. My brothers have got kites. The kites are _________
A. their				B. theirs 		C. they		D. them
10. I have a lot of homework tonight, _______ I can’t watch Eight Feet Below.
A. so					B. because		C. but			D. however
PART C: READING (2.0pts) 
I. Read the following passage and choose A, B, C or D to indicate the correct answer to 
each of the questions. (1.0pt)
	Television is one of man’s most important (1)_____ of communication. It brings pictures and sounds from (2) _____ the world into millions of homes. Through television, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore (3) _______ space. In addition to all these things, television brings its (4) _____ a steady stream of programmes that are designed to entertain. In fact, TV provides many (5) _____ entertainment programs than any other kind. The programmes include dramas, comedies, sports, and motion pictures.
1.	a. ways		b. means		c. ranges		d. shows
2.	a. at		b. in			c. around		d. about
3.	a. deep		b. large		c. outer		d. open
4.	a. friends		b. viewers		c. parents		d. audiences
5.	a. more		b. even		c. most		d. hardly	
II. Read the passage and answer question. (1.0pt)
Read the passage and answer question. (1.0pt)
[image: ]
	Los Angeles, California is the most exciting city in the USA. It’s got Hollywood, Disneyland, fantastic beaches and the LA Dodgers baseball team.
	But LA wasn’t always exciting. In 1900 it was smaller and quieter, and Hollywood was a small village. Then film studios arrived, and the village of Hollywood changed. Today it is part of LA, and Hollywood’s ‘Walk of Fame’ is the most famous place in the city. It’s got more than 2,000 stars on it!
	It’s always sunny in LA and there are lots of different attractions. You can go shopping on Sunset Boulevard (It’s too expensive for me!), or you can surf on Venice Beach. There are theatres, museums, the biggest theme parks in the USA and the noisiest sports stadiums. LA is the best city in the world!
1.	Where is Los Angeles?
A. the USA		B. Hollywood	C. America			D. England
2	How was LA in 1900?
A. it was smaller and more peaceful
B. It was unexciting
C. It was more modern
D. It was famous
3.	How many stars are there on the Hollywood Walk of Fame?
A. 2000		B. 1900		C. more than 2000		D. 200
4.	What is the weather like in Los Angeles?
A. sunny		B. rainy		C. cloudy			D. windy
5. What you can do on Sunset Boulevard?
A. go swimming	B. go shopping	C. go cycling			D. go jogging
PART D: WRITING (2.0 pts) 
I. Rearrange the words to make meaningful sentences. (1.0pt)
1. bottles/ Put/ these/ the/ in/ fridge/.
________________________________________________________________
2. faster/ bike/ Your/ than/ a/ lot/ mine/ is/.
________________________________________________________________
3. lovely/ is/ cat/ very/ little/ My/.
________________________________________________________________
4. we/ Antalya/ year/ to/ Last/ went/.
________________________________________________________________
5. interesting/ it’s/ because/ very/ Most/ like/ people/ watching/ comedy/.
________________________________________________________________

II. Rewrite the sentences in such a way that the meaning of the original one does not change. (1.0pt)
1. This watch belongs to me.
=> This watch is _______________________________________
2. He got a bad mark because he was lazy. (so)
=> He was ____________________________________________
3. Although she sings very well, she can’t sing in front of many people. (but)
=> She sings ___________________________________________
4. My new classmate is quite friendly. She is also sociable. (and)
=> My new classmate ____________________________________
5. It isn’t good for you to eat fast food regularly.
=> Don’t ______________________________________________


THE END!



ĐÁP ÁN

PART A. LISTENING (2.0 points)
I. Listen the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). You will listen TWICE (1.0 pt)
	
	T
	F

	1. Green Summer is a music programme  
	v
	

	2. Green Summer is on channel 1
	v
	

	3. My childhood is on the channel 2
	v
	

	4. Harry Potter is on the channel 3
	v
	

	5. English and Fun í on the channel 2
	
	v



II. Listen the passage and fill the blanks (1.0 pt).
Singapore is a small island city-state. It attracts millions of (1) __VISITORS_________ every year. A good way to see the city is by taking a hop-on hop-off bus. The bus goes slowly around the city. It stops at different (2) ___ATTRACTIONS________ like Chinatown and Merlion Park. You can (3) __GET OFF ________the bus anywhere, and then (4) __GET ON__________ the next bus. The tour costs (5) ___35_______dollars, and there is a bus every 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city.
PART B: LANGUAGE (2. 0 pts) 
I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently. (0.4pt)
	1. A. other
	B. three
	C. them
	D. brother

	2. A. spare
	B. play
	C. game
	D. table


II. Choose the best answer to complete the sentence. (1.2 pts) 
3. The _________ is a mythical creature with the head of a lion and the body of a fish.
A. Komodo Dragon		B. Red Kangaroo	C. Phoenix		D. Merlion
4. “Would you like me to turn off your computer?” - “______________, I’ll do it myself.”
A. Don’t do it. 		B. No, thanks. 	C. Of course. 	D. Yes, please.
5_________ television do you watch a day? - About two hours.
A. How long			B. How many	C. How much	D. How often
6. ________ up the tree! You’ll fall down.
A. Climb			B. Climbing		C. Not to climb	D. Don’t climb
7. We_______ badminton last Sunday.
A. played		B. play			C. plays			D. playing
8. I’ve got a watch. This is _______ watch
A. my			B. mine 			C. yours 			D. I
9. My brothers have got kites. The kites are _________
A. their		B. theirs 			C. they			D. them
10. I have a lot of homework tonight, _______ I can’t watch Eight Feet Below.
A. so			B. because			C. but				D. however
PART C: READING (2.0pts) 
I. Read the following passage and choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions. (1.0pt)
	Television is one of man’s most important (1)_____ of communication. It brings pictures and sounds from (2) _____ the world into millions of homes. Through television, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore (3) _______ space. In addition to all these things, television brings its (4) _____ a steady stream of programmes that are designed to entertain. In fact, TV provides many (5) _____ entertainment programs than any other kind. The programmes include dramas, comedies, sports, and motion pictures.
1.	a. ways		b. means		c. ranges		d. shows
2.	a. at		b. in			c. around		d. about
3.	a. deep		b. large		c. outer		d. open
4.	a. friends		b. viewers		c. parents		d. audiences
5.	a. more		b. even		c. most		d. hardly	
II. Read the passage and answer question. (1.0pt)
Read the passage and answer question. (1.0pt)
[image: ]
	Los Angeles, California is the most exciting city in the USA. It’s got Hollywood, Disneyland, fantastic beaches and the LA Dodgers baseball team.
	But LA wasn’t always exciting. In 1900 it was smaller and quieter, and Hollywood was a small village. Then film studios arrived, and the village of Hollywood changed. Today it is part of LA, and Hollywood’s ‘Walk of Fame’ is the most famous place in the city. It’s got more than 2,000 stars on it!
	It’s always sunny in LA and there are lots of different attractions. You can go shopping on Sunset Boulevard (It’s too expensive for me!), or you can surf on Venice Beach. There are theatres, museums, the biggest theme parks in the USA and the noisiest sports stadiums. LA is the best city in the world!
1.	Where is Los Angeles?
A. the USA		B. Hollywood	C. America			D. England
2	How was LA in 1900?
A. it was smaller and more peaceful
B. It was unexciting
C. It was more modern
D. It was famous
3.	How many stars are there on the Hollywood Walk of Fame?
A. 2000		B. 1900		C. more than 2000		D. 200
4.	What is the weather like in Los Angeles?
A. sunny		B. rainy		C. cloudy			D. windy
5. what you can do on Sunset Boulevard?
A. go swimming	B. go shopping	C. go cycling			D. go jogging
PART D: WRITING (2.0 pts) 
I. Rearrange the words to make meaningful sentences. (1.0pt)
1. bottles/ Put/ these/ the/ in/ fridge/.
Put these bottles in the fridge.
2. faster/ bike/ Your/ than/ a/ lot/ mine/ is/.
Your bike is a lot faster than mine.
3. lovely/ is/ cat/ very/ little/ My/.
My little cat is very lovely.
4. we/ Antalya/ year/ to/ Last/ went/.
Last year, we went to Antalya
5. interesting/ it’s/ because/ very/ Most/ like/ people/ watching/ comedy/.
Most people like watching comedy beacause it’s very interesting.
II. Rewrite the sentences in such a way that the meaning of the original one does not change. (1.0pt)
1. This watch belongs to me.
=> This watch is mine
2. he got a bad mark because he was lazy. (so)
=> He was lazy, so he got a bad mark
3. Although she sings very well, she can’t sing in front of many people. (but)
=> She sings very well, but she can’t sing in front of many people
4. My new classmate is quite friendly. She is also sociable. (and)
=> My new classmate is quite friendly and sociable
5. It isn’t good for you to eat fast food regularly.
=> Don’t eat fast food regularly.


THE END!
TAPE SCRIPT
I. Listen the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). You will listen TWICE (1.0 pt)
Here are some interesting TV programmes for you. Green Summer, a music programme, is on channel 1. It starts at eight o'clock. My Childhood is on channel 2. It's the story of a country boy and his dog Billy. On channel 3, you will watch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on channel 1. It's at nine o'clock. We hope you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.
II. Listen the passage and fill the blanks. You will listen TWICE (1.0 pt).
Singapore is a small island city-state. It attracts millions of visitors every year. A good way to see the city is by taking a hop-on hop-off bus. The bus goes slowly around the city. It stops at different attractions like Chinatown and Merlion Park. You can get off the bus anywhere, and then get on the next bus. The tour costs 35 dollars, and there is a bus every 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city.
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